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	 Y BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH KON TUM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:  62 /TTr-UBND
	        Kon Tum,  ngày   30   tháng 5   năm   2020     


TỜ TRÌNH                                                                                                                         Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 10 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 5 thông qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân cấp đặt tên các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh (cụ thể công trình công cộng thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, công trình công cộng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh đặt tên hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tên); đồng thời tạo sự thống nhất trong đặt tên và quản lý nhà nước đối với các công trình công cộng do địa phương quản lý.


Qua kiểm tra Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
 cho thấy một số nội dung trong Nghị quyết này chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quy định:

“Điều 1. Tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum được quy định như sau:

1. Đường, phố các đô thị thuộc tỉnh từ loại IV trở lên.”


Tuy nhiên, tại điểm b khoản 4, Điều 4 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nay là điểm b khoản 4 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2018 Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ): “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đặt tên đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp”. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì các đô thị được phân loại gồm: Đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. 


Như vậy việc quy định các nội dung về đặt tên đường tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP (nay là Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT). 

2. Điều 2 Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quy định: “Các đường, phố, công trình công cộng không thuộc quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đặt, đổi tên hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định”.

Tuy nhiên, tại điểm b, điểm c Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP (nay là điểm b, điểm c khoản 4 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT) quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt số hiệu đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh
; đặt tên hoặc số hiệu đường thuộc hệ thống đường huyện và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đặt tên đường thuộc hệ thống đường xã”.

Như vậy việc quy định các nội dung về đặt tên đường tại Điều 2 của Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND là chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP (nay là Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT). 

Từ các nội dung trên, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND là cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích: Nhằm tạo cơ sở pháp lý cụ thể xác định công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đúng quy định hiện hành về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
Căn cứ kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2020 về các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:


Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 534/SVHTTDL-QLDSVH gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Theo đó, có 08 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý(
), 16/18 đơn vị thống nhất với dự thảo:  ên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và gửi Sở Tư pháp thẩm định(
).
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp(
), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình(
), tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo xin ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020(
) của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình).

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Tiêu chí xác định công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Điều 1 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Tiêu chí xác định công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định như sau”.

3. Sửa đổi, bổ sung  Điều 2 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Công trình công cộng không thuộc quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đặt, đổi tên hoặc ủy quyền cho Ủy ban  nhân dân huyện quyết định”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

V. Những vấn đề xin ý kiến: Không.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định.

(Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định số 137/BC-STP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tư pháp và các văn bản liên quan)./. 

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

  Tư pháp, Xây dựng;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX..
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Thị Nga 


� Văn bản số 07/HĐND-PC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc kiểm tra và xử lý Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.





	� Ví dụ, tỉnh lộ 671, tỉnh lộ 675….


	(�) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.


	(�) Văn bản số 570/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết: “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh”.


(�) Báo cáo thẩm định số 137/BC-STP ngày 27 tháng 5 năm 2020 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.


	(�) Báo cáo số 128/BC-SVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


	(�) Ngày 28/5/2020. 






